
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THÁI BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số-olẴ^Ĩ''QĐ-UBND Thái Bình, ngày t^ĩlháng 10 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH

về việc công bố thủ tục hành chính mói ban hành, thủ tục hành chính đưọ'c
bãi bỏ'trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thâm quyên giải quyet

cua Sơ Lao động - Thưoẵig binh va Xã hội, ủy ban nhân dân cấp huyện,
ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tẳ chức Chính quyền địaphưong ngày 19/6/2015;
Căn cử các Nghị định của Chính phủ: sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về

kiểm soat thủ tục hành chỉnh; sổ 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đối, bố sung
một số điều của các nghị định liên quan đến ìdểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Vãn phòng Chính
phủ huớiĩg dâỉĩ nghiệp vụ vê kiêìỉĩ soát thu tục hữĩih chiĩiht

Căn cứ Quyết định sẻ 470/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2022 của Bộ Lao động -
Thưono- binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục
hành chinh bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thưong binh và Xã hội;

neo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thưong binh và Xã hội tại Tỏ' trình
sỗ 227/TTr-SLĐTBXH ngày 05/10/2022.

QUYÉT ĐmH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 07 (bẩy) thủ tục hành
chính mới ban hành; 04 (bốn) thủ hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực phòng,
chong tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương bịnh
va Xa hội ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
Thai Bìnli (có Phụ lục kèm theo). Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính mới ban
hành Thực hiện theo Quyết địnlí số 470/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2022 của Bộ Lao
động - Thưo-ng binh và Xã hội.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phôi hợp với các
cơ quan có liên quan, ủy ban nhân dân cấp huỵện, ủy ban nhân dân câp xã xây
dưng ban hành quy ừình nội bộ, quy trình chi tiết các thủ tục hành chính tại Điêu^l
ỉiyêt địnli này, thời hạn chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu
lực thi hànli; phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển Idiai thực hiện.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày Icý ban hành.
Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương bi^

và Xa họr Chủ tích ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân
xa ỹhuxmgy thị Ixấn, các tồ chức, cá nhân có liên quan chịu trách lủiiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Vãn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT ƯBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnl^
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
-Lưu: VT,NCKS.fy, '
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ỉĩ- Ị -Qh ■ m rH Phụ lục
danh mục thủ tục HÀNHVễMH mổ! ểìn hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong ị^h vực
PHONG CHONG TẸ NẠN XaWộI THtfỌC/HẨM QUYÈN GIAI QUYẾT CỦA sở LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XẰ HỒI, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết địnhsoĩĩ^íQĐ-ÙBND ngày Oj-thảng 10 năm 2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dãn tinh)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT Tên thủ tục hành chính
Thòi hạn

r

giải quyêt
Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

A. TTHC THUỘC THẲM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA sở LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Cấp giấy phép hoạt động
cai nghiện ma túy tự
nguyện

15 ngày làm việc kể
từ ngày nhận hồ sơ
hợp lệ

Trung tâm Phục vụ
Hành chính công
tỉnh

Không
Quyết định số 470/QĐ-LĐTBXH
ngày 03/6/2022 của Bô Lao đông —
Thương binh và Xã hội về việc công
bố thù tục hành chính mới ban hành,
thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc
phạm vi chức năng quản lý nhà
nước của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội;

2

Cấp lại giấy phép hoạt
động cai nghiện ma túy tự
nguyện

10 ngày làm việc kế
từ ngày nhận hồ sơ
họp lệ.

Trung tâm Phục vụ
Hành chính công
tỉnh

BQiông

3

Thu hồi giấy phép hoạt
động cai nghiện ma túy tụ-
nguyện

02 ngày làm việc kê
từ ngày nhận được
vãn bản đề nghị
dùng hoạt động cai
nghiện ma túy

Trung tâm Phục vụ
Hành chíxih công
tỉnh

Không

í



B. TTHC THUỘC THẨM QUYÈN GIẢI QUYÉT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1

Công bố tổ chức, cá nhân đủ
điều kiện cung cấp dịch vụ
cai nghiện ma túy tự nguyện
tại gia đình, cộng đồng

10 ngày làm việc kề
từ ngày nhận hồ sơ
họfp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả cấp huyện Không

Quyết định số 470/QĐ-LĐTBXH
ngày 03/6/2022 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc công
bố thủ tục hành chính mới ban hành,
thủ tục hành chínli bãi bỏ thuộc
phạm vi chức năng quản lý nhà
nước của Bộ Lao động ~ Thưo-ng
binh và Xã hội;

2

Công bố lại tổ chức, cá nhân
cung cấp dịch vụ cai nghiện
ma tày tự nguyện tại gia đình,
cộng đồng

10 ngày làm việc kề
từ ngày nhận hồ sơ
hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả cấp huyện Kliông

3

Công bố cơ sở cai nghiện ma
túy tự nguyện, cơ sở cai
nghiện ma túy công lập đủ
điều kiện cung cấp dịch vụ
cai nghiện ma túy tự nguyện
tai eia đình, công đồng.

10 ngày làm việc kể
từ ngày nhận hồ sơ
hợp lệ.

Bộ phận tiếp nliận và
trả kết quà cấp huyện Kliông

c. TTHC THUỘC THẢM QUYÈN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẮP XÃ

1
Đãng kỷ cai nghiện ma túy tự
nguyện

03 ngày làm việc kể
từ ngày nhận hồ sơ
hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả cấp xã Không

Quyết định số 470/QĐ-LĐTBXH ngày
03/6/2022 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội về việc công bố thủ tục
hành chính mới ban hàrửi, ứiủ tục hành
chính bãi bỏ ửiuộc phạm vi chức năng
quản lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội;

V-fc'v ỊỊ



II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃĨBÒ
TT Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành
chính

1

Quyết định số 470/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2022 của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục
hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc
phạm vi chức năng quản lý nhà nước cùa Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội;

A TTHC THUỘC THẢM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA sở LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Nghỉ cliỊu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh - Giao
dục - Lao động xã hội
(Thủ tục số 8, mục Vỉ, phần ỉ Phục lục kèin theo Quyết định
số 3Ỉ53/QĐ-ƯBND ngày 03/Ỉ2/20Ỉ8 của ủy ban nhãn dãn
tỉnh)
Mã số TTHC: 2.000044.000.00.00.H54

B TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẮP HUYẸN
Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai
tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
(Thủ tục 50 2, mục VỈI, phần ỉ Phục lục kèm^ theo Quyết định
số 3Ỉ54/QĐ-ƯBND ngày 03/Ỉ2/20Ỉ8 của ủy ban nhân dân
tỉnh)
Mã số TTHC: 2.QQ0Q49.0Q0.00.00.H54

Quyết định số 470/QĐ-LĐT

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai
tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
( Thủ tục sổ 3, mục VII, phần 1 Phục lục kèm theo Quyêt định
íố 3154/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của ủy ban nhân dân
tỉnh)
Mã số TTHC: Ĩ.Q00123.000.00.00.H54

BXH ngày 03/6/2022 của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục
hành chiiủi mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội;



Quyết định cai nghiện ma túy tụ- nguyện tại cộng đồng
(Thủ tục số 2, mục IV, phần ỉ Phục lục kèm theo Quyết định
ÍO 3I55/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của ủy ban nhân dân
tỉnh)
Mã số TTHC: 1.0Q3521.0Q0.0Q.00.H54

Quyết định số 470/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2022 của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bô thủ tục
hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc
phạiĩi vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao đọng —
Thương binh vả Xã hội;




